
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 

  
 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  78/NQ-CP 20/7/2021 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

chuyên đề về phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

2.  79/NQ-CP 22/7/2021 Chính phủ Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa 

chất, vật tư, trang thiết bị, phương 

tiện phục vụ phòng, chống dich 

Covid-19 

 

3.  67/2021/NĐ-CP 15/7/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công 

 

4.  70/2021/NĐ-CP 20/7/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quảng cáo 

 

5.  75/2021/NĐ-CP 24/7/2021 Chính phủ Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ 

cấp và các chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng 

 

6.  19/CT-TTg 16/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

7.  20/CT-TTg 23/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 

 

8.  24/2021/QĐ-TTg 16/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hằng năm và quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025 

Sao y số 

428/SY-

UBND 

ngày 

26/7/2021 
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9.  25/2021/QĐ-TTg 22/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

10.  1231/QĐ-TTg 15/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Sông Mê Công Việt Nam 

 

11.  1232/QĐ-TTg 15/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ giáo dục nghề 

nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025 

Sao y số 

421/SY-

UBND 

ngày 

22/7/2021 

 

12.  1240/QĐ-TTg 16/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen 

thưởng Trung ương 

 

13.  1242/QĐ-TTg 16/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của 

Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy 

thực hiện dự án đầu tư tại các Bộ, 

ngành và địa phương 

 

14.  1246/QĐ-TTg 19/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Định hướng phát triển 

Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

15.  1248/QĐ-TTg 19/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em giai 

đoạn 2021 - 2030 

 

Sao y số 

431/SY-

UBND 

ngày 

26/7/2021 

16.  1260/QĐ-TTg 19/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” 

Sao y số 

132/SY-

UBND 

ngày 

26/7/2021 

 

17.  1288/QĐ-TTg 20/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 02 tập thể, cá nhân 

thuộc tỉnh Bình Định. 

 

18.  1292/QĐ-TTg 20/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của 

Chính phủ thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

19.  1302/QĐ-TTg 21/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 06 tập thể, 22 cá nhân 

thuộc tỉnh Bình Định. 

 

20.  1316/QĐ-TTg 22/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án tăng cường công tác 

quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam 

 

21.  1318/QĐ-TTg 22/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025 

 

22.  1328/QĐ-TTg 23/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam 

 

23.  1331/QĐ-TTg 24/7/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chiến lược Phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 

- 2030 
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24.  2323/LĐTBXH-

BTXH 

20/7/2021 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Đính chính kỹ thuật Thông tư số 

02/2021/TT-LĐTBXH ngày 

24/6/2021 

 

25.  844/QĐ-

LĐTBXH 

23/7/2021 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Công bố danh mục thủ tục hành 

chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, 

vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

 

26.  94/2021/TT-BQP 16/7/2021 Bộ Quốc 

phòng 

 

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 

1822:2021, trang phục Dân quân tự 

vệ 

 

27.  1375/QĐ-BTC 22/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Tài chính 

 

28.  56/2021/TT-BTC 12/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn nội dung chi, mức chi 

cho hoạt động kiểm định chất lượng  

giáo dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông và 

hoạt động kiểm định chất lượng giáo 

dục đối với cơ sở giáo dục thường 

xuyên 

 

29.  06/2021/TT-

BVHTTDL 

22/7/2021 Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao thành tích cao 

 

 

30.  1170/QĐ-BTP 15/7/2021 Bộ Tư pháp 

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bố sung trong lĩnh vực trợ giúp 

pháp lý thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp 

 

31.  19/2021/TT-

BGDĐT 

01/7/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, 

Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng 

Trung Quốc 

 

32.  869/QĐ-BXD 19/7/2021 Bộ Xây 

dựng 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt 

phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ 

Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

33.  871/QĐ-BXD 20/7/2021 Bộ Xây 

dựng  

Bổ sung thành viên Tổ công tác đặc 

biệt phòng, chống dịch Covid -19 

của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

34.  1031/QĐ-BTTTT 20/7/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt 

phòng, chống dịch COVID-19 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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35.  04/2021/TT-BCT 16/7/2021 Bộ Công 

Thương 

 

Quy định về thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi đối với người lao động 

làm các công việc trong hầm lò 

 

36.  1432/QĐ-

BTNMT 

21/7/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Công bố kết quả điều tra, đánh giá 

đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã 

hội 

 

37.  1435/QĐ-

BTNMT 

22/7/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt và công bố kết quả kiểm 

kê diện tích đất đai năm 2019 

 

 

38.  08/2021/TT-

BTNMT 

30/6/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quan trắc hải văn 

 

 

39.  1322/QĐ-BGTVT 17/7/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác vận 

tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

40.  1323/QĐ-BGTVT 18/7/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thành lập Tổ kiểm tra về thực hiện 

Luồng xanh trong hoạt động vận tải 

gắn với phòng, chống dịch Covid-19 

 

41.  1325/QĐ-BGTVT 19/7/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt về 

bảo đảm các hoạt động vận tải gắn 

với công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

42.  1333/QĐ-BGTVT 19/7/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Bổ sung thành viên Tổ công tác đặc 

biệt về bảo đảm các hoạt động vận 

tải gắn với công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

43.  3154/QĐ-BNN-

KH 

19/7/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Hệ thống Thủy lợi Tân An - Đập Đá 

 

44.  3211/QĐ-BNN-

KH 

20/7/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề 

Gi 

 

45.  3251/QĐ-BNN-

TCCB 

21/7/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chất lượng, 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

trong lĩnh vực nông nghiệp và Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo 

 

46.  3279/QĐ-BNN-

VP 

22/7/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực 

Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng 

trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, 

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

47.  3321/QĐ-BNN-

PCTT 

23/7/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc 
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Phát triển 

nông thôn 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

48.  399/QĐ-TTCP 20/7/2021 Thanh tra 

Chính phủ 

 

Ban hành "Bộ chỉ số và tài liệu 

hướng dẫn đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng cấp tỉnh năm 

2021" 

 

49.  1096/KH-ĐCT 15/7/2021 Đoàn Chủ 

tịch Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hỗ 

trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 

2030 

 

50.  2165/CT-BHXH 21/7/2021 Bảo hiểm  

xã hội  

Việt Nam 

 

Chỉ thị về việc tăng cường trách 

nhiệm người đứng đầu đơn vị trong 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, phòng chống tham nhũng, 

lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc 

ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, 

công tác phối hợp trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ trong tình hình mời 

của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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